
THÁNG 11 TƯỞNG NHỚ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI HOA KỲ QUA ĐỜI
BAPTISM NAME LAST NAME MIDDLE FIRST NAME BIRTH DAY DECEASED DAY
Gioan Baotixita Trần Chấn Chỉnh 1915 25.10.2009
Đôminicô Nguyễn Hữu Lượng 1934 01.11.2007
Vincêntê Nguyễn Văn Chung 1931 26.09.1976
Giacôbê Nguyễn Văn Vi 1926 04.06.1986
Gioan Baotixita Trần Văn Tân 14.08.1957 10.12.2019
Phêrô Hổ Phú Phi 1965 23.09.2019
Giuse Đào Thanh Hà Nam 07.11.1953 10.07.2019
Luy Maria Monfort Vũ Lâm 1955 16.04.2010
Phaolô Maria Lê Anh Vững, SVD 10.05.1950 07.06.2010
Tađêô Maria Nguyễn Ngọc Ban, CRM 03.07.1938 29.06.2010
Đôminicô Nguyền Phúc Thuần, SSS 02.06.1936 05.09.2010
Anrê Dũng-Lac Trần Cao Tường 15.08.1946 21.11.2010
Giuse Vũ Đức 25.08.1944 23.03.2011
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thông 12.03.1941 01.07.2011
Antôn Hoàng Minh Thư 03.05.1934 26.08.2011
Giuse Nguyễn Văn Khấn 01.12.1933 03.11.2011
Timothy Maria Mai Vĩnh Lộc, CRM 24.12.1935 28.04.2012
Bênêđictô Nguyễn Hưng 01.04.1955 13.05.2012
Antôn Trần Văn Kiệm 31.12.1920 14.06.2012
Luca Maria Đỗ Minh Vạn, CRM 1932 01.07.2012
Antôn Phan Lâm 1932 05.08.2012
Gioan Chrysostom Nguyễn Quang Hòa 26.01.1945 07.11.2012
Giuse Hoàng Việt 1955 02.12.2012
Micae Giuse Nguyễn Ngọc Minh 09.05.1957 25.01.2013
Giuse Phạm Văn Tuệ 03.03.1946 03.04.2013
Gioan Baotixita Ngô Văn Bao 25.07.1955 18.07.2013
Augustinô Phạm Minh Tri 30.12.1936 16.11.2013
Bênađô Nguyễn Tiến Huân 11.13.1937 31.01.2014
Đôminicô Vũ Ngọc An 08.03.1958 05.02.2014
Ambrôsiô Khổng Quốc Hùng, CSJB 1959 27.04.2014
Vincêntê Trần Quang Điền 20.03.1922 23.05.2014
Marcô Maria Đoàn Quang Báu, CRM 10.12.1941 01.08.2014
Antôn Vũ Hùng Tôn 09.06.1937 10.09.2014
Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP 17.01.1945 17.10.2014
Phêrô Bùi Xuân Lưỡng, SDB 18.06.1949 22.10.2014
Giuse Nguyễn Công Minh, SVD 03.09.1958 04.11.2014
Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD 08.12.1914 04.12.2014
Phanxicô Xaviê Lê Ngọc Triêu 14.07.1932 02.11.2015
Philip Lâ Xuân Thương 06.10.1943 16.01.2015
Giuse Nguyễn Công Hoán 25.12.1939 20.01.2015
Giuse Vũ Ngọc Thân 04.05.1958 28.01.2015
Gioan Trần Ngọc Bích, CSsR 1924 19.07.2015
Antôn Nguyễn Ngọc Bảo 20.05.1919 17.08.2015
Antôn Trần Nghị Lực, SVD 07.09.1962 08.09.2015
Tôma Đặng Kim Hoàng, OSB 20.01.1963 06.10.2015
Giuse Trần Văn Huân 10.03.1956 03.02.2016
Giuse Trần Văn Tự 04.11.1955 17.06.2016
Gioakim Vũ Tuán Tú 08.08.1934 11.07.2014
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Euđê Maria Vũ Quang Huy, CRM 02.02.1937 29.09.2016
Phêrô Lê Sơn Hà 15.03.1948 03.11.2016
Giuse Đinh Công Huỳnh 30.12.1940 30.11.2016
Phêrô Trương Văn Khoa 03.11.1957 02.01.2017
Têphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM 1930 17.01.2017
Euselmo Maria Đinh Vương Cần, CRM 17.01.1941 29.01.2017
Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP 25.01.1950 27.03.2017
Giuse Lại Văn Đoàn 27.01.1946 04.05.2017
Matthia Maria Trần An Tỉnh, CRM 02.10.1942 08.05.2017
Giuse Đoàn Đình Bảng 28.08.1946 14.05.2017
Giuse Nguyễn Văn Hoan 18.03.1942 18.05.2017
Giuse Đinh Viết Thục, SDB 26.09.1956 27.09.2017
Phêrô Nguyễn Đức Tiến 1930 14.10.2017
Giuse Phạm Quang Thúy 1940 18.10.2017
Tôma Đỗ Thanh Hà 15.10.1936 16.11.2017
Đôminicô Mai Thanh Lương 20.12.1940 06.12.2017
Giuse Phạm Kim Hùng 1942 30.03.2018
Anphong Trần Đức Phương 15.01.1936 30.05.2018
Hilariô Trần Khắc Hỷ 30.01.1927 10.07.2018
Giuse Vũ Ngọc Châu 01.10.1953 08.10.2018
Augustinô Nguyễn Huy Tưởng 01.11.1941 21.11.2018
Phêrô Nguyễn Văn Nguyên 10.10.1932 14.12.2018
Giuse Trương Cao Kỷ, SS 06.03.1929 30.12.2018
Luy Đặng Đức Anh, CSsR 03.10.1933 03.01.2019
Vincêntê Nguyễn Văn Kiên 10.05.1952 14.01.2019
Giuse Tô Ngọc Liên 30.04.1932 09.03.2019
Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, CRM 12.01.1935 24.05.2019
Đôminicô Nguyễn Đức Huyên 06.10.1936 25.05.2019
Đôminicô Phan Đức Đổng 22.12.1943 28.05.2019
Anrê Nguyễn Minh Từ 02.05.1914 03.03.2020
Phêrô Nguyễn Văn Thơm 30.11.1951 14.05.2020
Phaolô Trịnh Hảo 03.12.1936 01.06.2020
Vincêntê Bùi Bằng Đoàn, SS 10.06.1962 09.06.2020
Giuse Ngô Văn Trọng 30.01.1916 07.11.2009
Phanxicô Xaviê Nguyển Sơn Miên 30.12.1937 01.09.2021
Phêrô Võ Cao Phong 1951 03.06.2021
Giacôbê Phạm Văn Ninh 22.08.1936 26.05.2121
Gioan Trần Công Nghị 13.03.1945 22.04.2021
Phêrô Ngô Đình Thỏa, CSsR 09.03.1934 11.03.2021
Rôcô Vũ Đình Hoạt 30.12.1934 21.01.2021
Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt 08.11.1952 16.12.2122
Phaolô Lê Viết Hoàng 03.06.1933 13.12.2020
Luca Phạm Quốc Sử 30.12.1946 01.12.2020
Marcô Maria Nguyễn Thành Huynh, CRM 15.09.1939 18.11.2020
Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm 03.10.2043 17.09.2020
Inhaxiô Antiokia M Nguyễn Hải Dương, CRM 18.11.1953 14.09.2020
Augustinô Phạm Văn Lân 05.10.1937 21.07.2020
Đôminicô Đặng Duy Tôn 1932 01.10.2008

Nguyễn Xuân Toàn 28.05.2023
Phêrô Đinh Ngọc Quế, CSsR 20.08.2026 02.07.2021
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Giuse Nguyễn Xuân Hương 22.10.1946 17.07.2021
Phêrô Lê Viết Hùng 25.12.1958 15.10.2021
Giuse Nguyễn Quốc Hải 03.03.1945 19.10.2021
Gioan Baotixita Vũ Hân 26.12.1938 30.10.2021
Gioan Baotixita Dương Quang Đức 02.11.1958 06.11.2021
Gioan Baotixita Trần Quang Lương 31.03.1958 22.11.2021
Phêrô Nguyễn Thanh Bằng, ICM 17.12.1931 18.06.2122
Phêrô Nguyễn Đức Mầu, CSsR 10.04.1942 21.07.2022
Phêrô Nguyễn Hữu Thăng 1944 31.07.2022
Giuse Vũ Thành 02.11.1947 12.08.2022
Phaolô Phan Quang Cường 12.01.1962 07.11.2022
Đôminicô-Hạnh Nguyễn Đức Hạnh, OSB 1969 25.12.2022
Giuse Đinh Tuán Ngạn 11.04.2024 24.02.2023
Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SDB 04.09.1958 08.03.2023
Giuse Calasanz Trần Ngọc Diệp, DMF 09.06.1945 11.07.2023
Đôminicô Nguyễn Văn Nghiêm 21.08.1958 10.08.2023
Giuse Nguyễn Văn Hóa 12.11.1947 24.02.2024
Bàtôlômêô Phạm Minh Vận, CRM 13.08.1937 29.09.2024
Giuse Hà Thanh Trứ, ICM 1952 01.04.2025
Antôn Lê Quang Trinh 26.02.1940 07.04.2025
Giuse Nguyễn Văn Tịnh 25.04.1931 20.04.2025
Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh, SJ 26.04.1938 14.09.2025
Phaolô Bùi Ngọc Linh 16.05.1969 19.09.2025
Hilariô Maria Nguyễn Hải Khánh, CRM 15.07.1951 07.10.2025
Đôminicô Vũ Thanh Tường 1935 02.08.1984
Phêrô Vũ Đình Trác 29.03.1927 29.09.2003
Ephreim Maria Vũ Khiêm Cung, CRM 10.04.1940 02.10.2009
Đôminicô Lương Kim Định 15.06.1914 25.03.1997
Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương 01.01.1921 27.12.1993
Tôma Aquinô Maria Trần Thế Hào 20.03.1900 04.11.1984
Phêrô Ngô Đình Thục 06.10.1897 12.12.1984
Phaolô Cao Văn Luận 20.12.1914 19.07.1986
Phanxicô Xaviê Lê Văn Lý 30.05.1913 03.10.1992
Augustinô Phạm Văn Nguyên 21.06.1908 27.04.1996
Gioan Leonarđô M Vũ Khắc Tiệp, CRM 07.01.1953 10.07.1998
Cyrillo Maria Vũ Thanh Thiên, CRM 27.04.1920 26.11.2002
Giêrônimô Nguyễn Thanh Lâm, OSB 18.04.1927 07.04.2002
Polycarpô Maria Trần Thái Sơn, CRM 08.09.1933 20.06.2003
Gioan Maria Phan Công Bình 01.05.1925 08.01.2004
Hilariô Maria Trần Công Lý, CRM 01.12.1935 21.04.2004
Đôminicô Maria Mai Minh Luặn, CRM 15.08.1932 10.08.2006
Giacôbê Maria Vũ Đại Lượng, CRM 13.01.1932 16.02.2006
Phaolô Maria Nguyễn Mạng Cách, CRM 25.01.1933 31.12.2006
Matthia Maria Nguyễn Huy Chương, CRM 08.12.1941 28.01.2009
Batôlômêô Maria Phạm Ân Sử, CRM 30.05.1934 07.11.2007
Anatasiô Maria Bùi Anh Tuấn, CRM 02.11.1932 17.18.2007
Phêrô Maria Ngô Châu Minh, CRM 20.01.1923 15.01.2007
Micae Maria Trần Minh Duệ, CRM 01.01.1953 03.10.2014
Basiliô Phạm Xuân Hoan 25.12.1929 24.04.2016
Giacôbê Trương Văn Thục, OSB 05.10.1929 02.09.2018
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Luy Đặng Đức Anh, CSsR 30.10.1930 03.01.2010
Phạm Minh Hứa

Gioan Baotixita Trần Thúc Định 11.07.1928 31.10.2025
Giuse Trần Thuần 20.04.1956 31.10.2025

4



DECEASED PLACE
Houston TX
Hoa Kỳ
MA Hoa Kỳ
Sacramento CA
Des Moines IA
Calvary NY
Cincinnati OH
Lafayette LA
Riverside CA
Carthage MO
Hoa Kỳ
New Orleans LA
Detroit MI
Orange CA
Cathage MO
Orange CA
Carthage MO
Atlanta GA
Atlanta GA
Carthage MO
Oakland CA
Claremont CA
San Diego CA
New Orleans LA
New Orleans LA
San Jose CA
Baltimore MD
Cincinnati OH
Silver Spring MD
New York
Orange CA
Carthage MO
Portland OR
Arlington VA
Los Angeles CA
Techny IL
New Orleans LA
Pittsburg PA Năng Gù
Houston TX
Fresno CA
Baton Rouge LA
Houston TX
Oklahoma City OK
Sterling VA
Portland OR
Norfolk VA
Houma-Thibodaux LA
Orange CA
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Carthage MO
Los Angeles CA
Philadelphia PA
Orange CA
San Jose CA
Carthage MO
Puyallys WA
San Diego CA
Carthage MO
Houston TX
San Leandro CA
Orange CA
Orange CA
Norfolk VA
Anaheim CA
Orange CA
San Jose CA
Seattle WA
Gaithersburg MD
Houston TX
Dallas TX
Palm Beach FL
Joplin MO
Joplin MO
Orange CA
Moline IL
Carthage MO
New Orleans LA
Biloxi MS
Rochester NY
Tư gia Hoa Kỳ
New Jersey
San Jose CA
Carthage MO
Seattle WA
Carthage MO
Portland OR
Garden Grove CA
West Covina CA
Carthage MO
Aptos CA
Tulsa OK
Baltimore MD
Carthage MO
Orlando FL
Carthage MO
Clevelend OH
San Jose CA
San Francico CA
Long Beach CA
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Sacramento CA
Tulsa OK
Sugarland TX
Garden Grove CA
Beaumont TX
Beaumont TX
Baton Rouge LA
Long Beach CA
Houston TX
Houston TX
San Jose CA
Dallas TX
Houston TX
Rosemead CA
St Clair MO
New Orleans LA
Harrisburg PA
Carthage MO
Cypress TX
Porland OR
San Jose CA
San Jose CA
Oklahoma City OK
Carthage MO
San Jose CA
Garden Grove CA
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
Carthage MO
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Carthage MO

Oakland CA
New York
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